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DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI
Môn thi: Tiếng Anh Học thuật
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STT Họ và tên Ngày sinh
Nơi
sinh

Khóa
Lớp
MH

Lý do

1
Bùi

Mạnh
Giang 08/02/1987

Nam
Định

QH2012
Anh

8
Không

học

2
Lê

Quang
Hưng 21/08/1981

Thanh
Hóa

QH2012
Anh

8
Không

học

3
Phạm
Phúc

Thịnh 17/11/1987
Nghệ

An
QH2012

Anh
8

Không
học

4 Vũ Thị Hương 04/09/1989
Bắc

Giang
QH2012

Anh
4

Không
học

5
Nguyễn
Thị Lệ

Huyền 09/01/1981
Nam
Định

QH2012
Anh

4
Không

học
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6
Nguyễn
Thị Thu

Huyền 24/07/1989
Hưng
Yên

QH2012
Anh

4
Không

học

7 Bùi Diệu Linh 14/05/1987
Thái
Bình

QH2012
Anh

4
Không

học

8
Nguyễn

Thị
Phương

Nga 01/10/1983
Phú
Thọ

QH2012
Anh

4
Không

học

9 Chu Thị Ngọc 30/08/1988
Lạng
Sơn

QH2012
Anh

4
Không

học

10 Hà Thị Nho 02/01/1976
Phú
Thọ

QH2012
Anh

4
Không

học

11
Nguyễn
Thanh

Quân 14/04/1980
Thanh
Hóa

QH2012
Anh

4
Không

học

12
Nguyễn
Mạnh

Thắng 03/10/1964 Hà Nội QH2012
Anh

5
Không

học

13 Trần Thị Thu 26/03/1988
Thái
Bình

QH2012
Anh

5
Không

học

14
Trần
Ngọc

Duy 10/06/1987
Nam
Định

QH2012
Anh

6
Không

học

15
Nguyễn

Doãn
Khôi 20/01/1977 Hà Nội QH2012

Anh
6

Không
học

16 Trần Thị Ngọc 06/10/1979
Hải

Phòng
QH2012

Anh
6

Không
học

17
Đặng
Minh

Phượng 29/07/1987
Hải

Phòng
QH2012

Anh
6

Không
học

18
Vũ Thị
Bích

Thuỳ 20/11/1989
Quảng
Ninh

QH2012
Anh

5
Không

học

19
Nguyễn

Minh
Thùy 28/12/1989

Quảng
Ninh

QH2012
Anh

5
Không

học

20
Văn
Xuân

Quỳnh
Trang 20/08/1989 Hà Nội QH2012

Anh
5

Không
học



21
Hoàng

Thị
Tuyết 07/08/1988

Hải
Phòng

QH2012
Anh

5
Không

học

22
Lê

Hoàng
Phúc

Vinh 08/10/1978 Hà Nội QH2012
Anh

5
Không

học

23
Trần
Bảo

Yến 20/06/1989
Hà

Tĩnh
QH2012

Anh
5

Không
học

24 Hà Anh Tuấn 1976
Ninh
Bình

QH2012
Anh

5
Không

học
(Xem thêm Quy chế phòng thi)
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